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ASEAN COUNTRY LEVEL GAP 

STANDARDS BENCHMARKING 

RESULTS

KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN 
CÁC NƯỚC ASEAN
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Overview
TỔNG QUAN
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1. General

• 1.1 - Location, Property Right, and 

Registration (18)

• 1.2 Data Collection and Record Keeping (8)

• Traceability (4)

2. Traceability
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1. Chung

• 1.1 – Địa điểm, quyền sở hữu và đăng ký (18)

• 1.2- Thu thập dữ liệu và Lưu giữ hồ sơ (8)

• Khả năng truy nguyên  (4)

2. Truy nguyên
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3. Animal health and welfare

• 3.1 Aquatic animal health plan (19)

• 3.2 - Use of veterinary drugs, chemicals, 

hazardous substances and probiotics used in 

aquaculture (10)

• 3.3 Monitoring of Mortality (5)

• 3.4 Training and Records (2)

• 3.5 Seed sourcing and management (3)

• 3.6 Feed sourcing and management (13)
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3. Sức khỏe và phúc lợi động vật

• 3.1 Kế hoạch sức khỏe thủy sản (19)

• 3.2 – Sử dụng thuốc thú y, chất hóa học, các 

chất có hại vi sinh vật sử dụng trong nuôi 

trồng thủy sản)

• 3.3 Giám sát số lượng chết  (5)

• 3.4 Đào tạo và hồ sơ (2)

• 3.5 Nguồn giống và quản lý (3)

• 3.6 Nguồn thức ăn và quản lý (13)
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4. Environmental Integrity

• 4.1 Environmental impact management (9)

• 4.2 Use and discharge of water (11)

• 4.3 Effluent and Sediment management (9)

• 4.4 Predator Control (3)

• 4.5 Use of Species (2)

• 4.6 Energy source and fuel (9)

• 4.7 Farm sanitation Management of Farm 
Sanitary: Shrimp farmer should manage farm 
sanitary in a responsible manner (9) 
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4. Tính toàn vẹn môi trường

• 4.1 Quản lý tác động đến môi trường (9)

• 4.2 Sử dụng nước và xả nước (11)

• 4.3 Quản lý nước thải và lắng cặn (9)

• 4.4 Kiểm soát động vật ăn thịt (3)

• 4.5 Sử dụng các loài (2)

• 4.6 Nguồn năng lượng và nhiên liệu (9)

• 4.7 Quản lý vệ sinh trang trại: Người nuôi trồng 
tôm phải quản lý vệ sinh trang trại một cách có
trách nhiệm (9) 
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5. Socio-economic aspects

• 5.1 General working conditions (13) 

• 5.2 Health & safety (12)

• 5.3 Contracts and wages (7)

• 5.4 Communications (2) 

• 5.5 Community Issues (8) 
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5. Các phương diện kinh tế - xã hội

• 5.1 Điều kiện làm việc chung (13) 

• 5.2 Sức khỏe & an toàn (12)

• 5.3 Hợp đồng và tiền công (7)

• 5.4 Trao đổi thông tin (2) 

• 5.5 Các vấn đề cộng đồng (8) 
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General Findings of the 
Benchmarking

• From an environmental perspective the strongest 
standard is VietGAP

• Although the IndoGAP was not provided in full 
form, based on the information received it is the 
weakest standard from an environmental 
perspective.

• There are key environmental sustainability pieces 
missing from all standards

• The scope of the standards is variable among the 
countries
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Những phát hiện chung khi so 
sánh, đối chiếu

• Về mặt môi trường, tiêu chuẩn mạnh nhất là
VietGAP

• Mặc dù IndoGAP chưa hoàn chỉnh, trên cơ sở
thông tin nhận được thì đây là tiêu chuẩn yếu 
nhất về khía cạnh môi trường.

• Tất cả các tiêu chuẩn đều thiếu một số phần 
chính về tính bền vững môi trường

• Phạm vi tiêu chuẩn khác nhau giữa các nước
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AREAS FOR IMPROVEMENT

LĨNH VỰC CẢI THIỆN
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Definition and Management

Not Credible

Credible

Standards 

Holder

Standards 

Certifier

Standards Holder

And

Standards Certifier
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Định nghĩa và Quản lý

Không đáng tin cậy

Đáng tin cậy

Đơn vị sở hữu 

tiêu chuẩn

Đơn vị chứng 

nhận tiêu 

chuẩn

Đơn vị sở hữu tiêu chuẩn

Và

Đơn vị chứng nhận tiêu chuẩn
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Key Missing Issues 

• Feed from sustainable sources

• Exotic species concerns

• Predator control

• Stronger chemical controls

• Stronger traceability controls
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Những vấn đề còn thiếu

• Thức ăn từ các nguồn bền vững

• Mối quan tâm đến các loài ngoại nhập

• Kiểm soát động vật ăn thịt

• Kiểm soát hóa chất mạnh hơn

• Kiểm soát tính truy nguyên mạnh hơn
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Where do the GAP Standards rank? 
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Các tiêu chuẩn GAP xếp hạng ở đâu? 
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Conclusion

• GAP standards have most of the key issues 

identified but they are not addressed 

sufficiently

• There needs to be separation between the 

standards holder and the standards certifier

• The existing GAP are a good starting point for 

an ASEAN level shrimp standard or AIP 

Protocol
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Kết luận

• Các tiêu chuẩn GAP đã xác định hầu hết các 

vấn đề chính nhưng chưa được đề cập đầy 

đủ

• Cần có sự tách biệt giữa đơn vị sở hữu tiêu 

chuẩn và đơn vị chứng nhận tiêu chuẩn

• GAP hiện tại là điểm khởi đầu tốt cho tiêu 

chuẩn tôm ASEAN hoặc Quy trình AIP
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